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     TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

Bản án số: 193/2023/HS-ST 

Ngày: 29-9-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
 ÒA  N NH N D N  HÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Sinh. 

Các Hội thẩm nhân dân:  -  Ông Nguyễn Minh Trí; 

                        - Bà Nguyễn Ngọc Nghĩa. 

- Thư ký phiên tòa: Bà  r n  h  C    h  -  h       a án nh n d n 

thành phố Thủ D u Một, tỉnh Bình D  ng. 

-   i  i n  i n  i m s   nh n   n  hành ph  Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương tham gia phiên tòa: Ông Lê Minh Điền - Kiể  sát viên. 

Ngày 29 tháng 9 nă  2023  t i tr  s    a án nh n d n thành phố Thủ 

D u Một, tỉnh Bình D  ng xét xử s  th   công  hai v  án hình sự th  l  số 

206/2023/TLST-HS ngày 19 tháng 9 nă  2023; theo Quyết đ nh đ a v  án ra 

xét xử số 202/2023/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 9 nă  2023  đối với các b  

cáo: 

1. Họ và tên: Trƣơng Quốc T  sinh nă  1997, t i Bình D  ng; n i đăng 

   hộ  h u th ờng trú: Số 1  đ ờng Đ, tổ 8   hu phố 8  ph ờng H, thành phố T, 

tỉnh Bình D  ng; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 05/12; giới tính: Nam; 

dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc t ch: Việt Nam; con ông Tr  ng Đình K 

(đã chết) và bà Đào Th  G; b  cáo ch a có vợ  con; tiền án  tiền sự  nhân thân: 

Không; b  bắt t m giữ, t m giam từ ngày 04/6/2023 cho đến nay; có mặt; 

2. Họ và tên: Bùi Sơn C  sinh nă  1997, t i Bình D  ng; n i đăng    hộ 

 h u th ờng trú: Số 6, khu phố 3  ph ờng T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai; chỗ 

 : Số 9, đ ờng Đ, tổ 7   hu phố 9  ph ờng H, thành phố T, tỉnh Bình D  ng; 

nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 02/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; 

tôn giáo: Không; quốc t ch: Việt Nam; con ông Bùi S n T (đã chết) và bà 

Nguyễn Th  X; b  cáo có vợ tên Nguyễn Th  Ki  T và 01 ng ời con; tiền án  

tiền sự  nh n thân: Không; b  bắt t m giữ, t m giam từ ngày 04/6/2023 cho đến 

nay; có mặt; 

Bị hại: Ông Nguyễn Duy N  sinh nă  1981; đ a chỉ: Số 6  đ ờng Đ, tổ 9, 

 hu phố 9  ph ờng H, thành phố T, tỉnh Bình D  ng; có  ặt. 
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NỘI DUNG VỤ  N: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ s  v  án và diễn biến t i phiên t a  nội dung 

v  án đ ợc tóm tắt nh  sau: 

Tr  ng Quốc T  Bùi S n C và Nguyễn Duy N có  ối quan hệ là b n 

quen biết do cùng sinh sống   g n nhà nhau và đều là các đối t ợng nghiện ma 

túy. 

Khoảng 06 giờ 30 phút ngày 17/7/2022, do có hẹn tr ớc nên T điều  hiển 

xe mô tô hiệu Ya aha Mio   àu đen (ch a rõ biển số) ch y đến nhà b n gái 

của C    hu phố 8  ph ờng Hiệp An  thành phố Thủ D u Một, tỉnh Bình D  ng 

để đón và ch  C về nhà t i  hu phố 9  ph ờng Hiệp An  thành phố Thủ D u 

Một, tỉnh Bình D  ng. Khi gặp nhau, T rủ C cùng nhau lừa N để lấy tiền tiêu 

xài bằng cách là  giả giấy triệu tập của Công an  ời N đến là  việc rồi kêu N 

đ a tiền để T lo lót  hông phải đến là  việc với Công an; C đồng  . Sau đó, T 

ch  C đi đến nhà b n gái của T   cách nhà C  hoảng 500  ét rồi T đi vào nhà 

lấy và đ a cho C 01 ( ột) tờ Giấy triệu tập có ghi nội dung là “Công an thành 

phố Thủ D u Một triệu tập Nguyễn Duy N, sinh nă  1981  đăng    hộ  h u 

th ờng trú t i số 6  đ ờng Đ, tổ 9   hu phố 9  ph ờng H, thành phố T, tỉnh Bình 

D  ng đến PC01 để là  việc  gặp đ/c Tr nh Ngọc Nguyên” nh ng  hông có 

chữ    và đóng dấu  ộc đỏ. Tiếp đó  T nói C đ a tờ giấy này cho N và nếu N 

c n giúp đỡ thì liên hệ với T rồi T sẽ cho C tiền tiêu xài, C đồng  . 

Sau đó  T điều  hiển xe  ô tô hiệu Ya aha Mio ch  C ch y đến nhà của 

N. T i đ y, C đ a tờ Giấy triệu tập cho N c m xem thì N nói C giữ giù  tờ 

giấy triệu tập   hi nào c n N sẽ lấy thì C cất tờ Giấy triệu tập vào trong túi 

qu n. Tiếp đó  C nói N nếu c n giúp đỡ để không phải đến là  việc với Công 

an thì liên hệ với T thì N đồng   đi cùng với C, T về nhà của T để trao đổi và 

tìm cách giúp N. Khi về đến nhà T, C lấy tờ Giấy triệu tập đ a l i cho T rồi T 

bỏ tờ giấy này xuống nền nhà; N đã lấy điện tho i ch p hình tờ giấy này  sau đó 

C cất l i tờ giấy vào trong túi qu n. Lúc này, N hỏi T là làm cách nào giúp đỡ 

cho N  hông phải đến Công an là  việc theo Giấy triệu tập của Công an thì T 

kêu N đ a số tiền 2.000.000 đồng để T đi uống cà phê nói chuyện với Công an; 

N đồng   đ a số tiền theo yêu c u cho T rồi T điều  hiển xe mô tô ch y đi; còn 

C và N ngồi   nhà đợi T. Khoảng 01 tiếng sau  T ch y về nhà gặp N và nói N 

chu n b  thêm số tiền 8.000.000 đồng đ a cho T trong chiều ngày 18/7/2022 

hoặc sáng ngày 19/7/2022 để T đi lo lót cho N  hông phải đến là  việc theo 

Giấy triệu tập của Công an; N đồng  .  

Đến  hoảng 12 giờ ngày 18/7/2022  C điều  hiển xe  ô tô hiệu Honda 

Visson   àu đỏ  biển số 61B2-344.37 đi công việc và  hi đi ngang qua nhà N 

thì thấy T đang đứng tr ớc cửa nhà nên C ch y l i gặp T. Lúc này, N từ trong 

nhà đi ra đ a cho T số tiền 8.000.000 đồng rồi C cùng với T điều  hiển xe mô 

tô bỏ đi  ột đo n  hoảng 200  ét thì cả hai dừng l i và T đã đ a cho C số tiền 

4.000.000 đồng rồi T điều  hiển xe mô tô bỏ đi, còn C điều  hiển xe mô tô ch y 

về nhà. Đến ngày 26/7/2022  qua tì  hiểu thông tin liên quan thì N biết đ ợc 

việc b  T và C đ a ra thông tin gian dối để chiế  đo t tiền của N nên N đến 
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Công an ph ờng Hiệp An trình báo sự việc. Cùng ngày 26/7/2022, Công an 

ph ờng Hiệp An yêu c u C về tr  s  để là  việc thì C đã  hai nhận hành vi 

cùng với T đ a ra thông tin gian dối để chiế  đo t tiền của N, còn T thì bỏ 

trốn. Sau đó  Công an ph ờng Hiệp An xác  inh  lập hồ s  v  việc và đến ngày 

29/7/2022 chuyển giao hồ s  v  việc cho C  quan Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Thủ D u Một giải quyết theo th   quyền. 

Đến ngày 04/6/2023  C  quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ 

D u Một  ời Tr  ng Quốc T và Bùi S n C đến là  việc thì C  hai nhận hành 

vi cùng với T đ a ra thông tin gian dối để chiế  đo t số tiền 10.000.000 đồng 

của N. T chỉ thừa nhận hành vi giúp sức cho C để chiế  đo t số tiền 5.000.000 

đồng nh ng không thừa nhận là ng ời chủ   u đề xuất việc đ a ra thông tin 

gian dối để chiế  đo t số tiền 10.000.000 đồng của N. Tuy nhiên  căn cứ vào 

lời  hai của C và N có đủ căn cứ chứng  inh hành vi ph   tội với vai trò là 

ng ời chủ   u của Tr  ng Quốc T. 

Quá trình xác  inh và điều tra, Bùi S n C đã tự nguyện bồi th ờng cho 

Nguyễn Duy N số tiền 10.000.000 đồng. Hiện t i  N  hông có yêu c u gì khác 

và là  đ n xin bãi n i cho C. 

Cáo tr ng số 193/CT-VKSTDM ngày 18/9/2023 của Viện Kiể  sát nhân 

dân thành phố Thủ D u Một, tỉnh Bình D  ng truy tố các b  cáo Tr  ng Quốc 

T và Bùi S n C về tội Lừa đảo chiế  đo t tài sản theo  hoản 1 Điều 174 Bộ 

luật Hình sự.  

  i phiên t a  đ i diện Viện Kiể  sát nh n d n thành phố Thủ D u Một 

giữ nguyên quyết đ nh truy tố và đề ngh  Hội đồng xét xử: 

- Về hình ph t:  

+ Áp d ng  hoản 1 Điều 174; điể  s  hoản 1 và  hoản 2 Điều 51; điể  

g  hoản 1 Điều 52; Điều 38 và Điều 58 Bộ luật Hình sự  xử ph t b  cáo Tr  ng 

Quốc T từ 01 nă  đến 01 nă  03 tháng tù. 

+ Áp d ng  hoản 1 Điều 174; điể  b, s  hoản 1 và  hoản 2 Điều 51; 

điể  g  hoản 1 Điều 52; Điều 38 và Điều 58 Bộ luật Hình sự  xử ph t b  cáo 

Bùi S n C từ 09 tháng đến 01 năm tù. 

- Về trách nhiệ  d n sự:  B  h i  hông có yêu c u giải quyết. 

- Về vật chứng: Không có. 

T i phiên tòa, các b  cáo đã  hai nhận toàn bộ hành vi ph   tội của  ình. 

Riêng b  cáo T cho rằng trong giai đo n điều tra  đôi lúc do sợ nên  hông dá  

khai mình là ng ời chủ động bàn b c với C lừa lấy tiền của b  h i N và trực tiếp 

nhận tiền của b  h i. Các b  cáo  hông có    iến tranh luận; trong lời nói sau 

cùng, các b  cáo xin Hội đồng xét xử xe  xét giả  nhẹ hình ph t cho các b  

cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên c  s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ s  v  án đã 
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đ ợc tranh t ng t i phiên t a  Hội đồng xét xử nhận đ nh nh  sau: 

[1] Về hành vi  quyết đ nh tố t ng của C  quan điều tra  Điều tra viên, 

Viện  iể  sát nhân dân thành phố Thủ D u Một  Kiể  sát viên trong quá trình 

 h i tố  điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về th   quyền  trình tự  thủ t c tố 

t ng theo quy đ nh của Bộ luật tố t ng Hình sự. Quá trình điều tra và t i phiên 

t a  b  cáo  b  h i  hông có    iến hoặc  hiếu n i về hành vi  quyết đ nh của c  

quan tiến hành tố t ng  ng ời tiến hành tố t ng. Do đó  quyết đ nh  hành vi tố 

t ng của c  quan tiến hành tố t ng  ng ời tiến hành tố t ng thực hiện đều hợp 

pháp.  

[2] T i phiên t a  b  cáo đã  hai nhận toàn bộ hành vi ph   tội của mình. 

Lời  hai của b  cáo phù hợp với các tài liệu  chứng cứ có trong hồ s  v  án  phù 

hợp lời  hai của b  h i  nội dung bản cáo tr ng và diễn biến t i phiên tòa. Vì 

vậy  đủ c  s   ết luận:  

Khoảng 07 giờ 00 phút, ngày 17/7/2022, t i nhà của b  cáo Tr  ng Quốc 

T  đ a chỉ số 121/14, đ ờng ĐX 105  tổ 80   hu phố 9  ph ờng Hiệp An  thành 

phố Thủ D u Một, tỉnh Bình D  ng; các b  cáo Tr  ng Quốc T và Bùi S n C đã 

dùng thủ đo n gian dối thực hiện hành vi chiế  đo t số tiền 2.000.000 đồng của 

b  h i Nguyễn Duy N. Tiếp đó  đến  hoảng 12 giờ 00 phút ngày 18/7/2022, t i 

nhà của b  h i Nguyễn Duy N  đ a chỉ số 046, đ ờng ĐX 105  tổ 79   hu phố 9  

ph ờng Hiệp An  thành phố Thủ D u Một, tỉnh Bình D  ng  các b  cáo T và C 

tiếp t c dùng thủ đo n gian dối để chiế  đo t thêm số tiền 8.000.000 đồng của b  

h i N. Nh  vậy  tổng số tiền  à các b  cáo đã chiế  đo t của b  h i N là 

10.000.000 đồng. Nên hành vi mà các b  cáo thực hiện đủ yếu tố cấu thành tội 

“Lừa đảo chiế  đo t tài sản” theo  hoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các b  

cáo có đủ năng lực ch u trách nhiệ  hình sự. Do vậy  Cáo tr ng của Viện  iể  

sát nhân dân thành phố Thủ D u Một, tỉnh Bình D  ng truy tố các b  cáo với 

tội danh và điều  hoản nh  trên là có căn cứ và đúng pháp luật.  

[3] Hành vi của các b  cáo là nguy hiể  cho xã hội   hông những x   

ph   đến quyền s  hữu hợp pháp về tài sản của công d n đ ợc pháp luật bảo 

vệ  à c n g y  ất trật tự  tr  an t i đ a ph  ng n i xảy ra v  án. Các b  cáo 

nhận thức đ ợc hành vi dùng thủ đo n gian dối nhằ  chiế  đo t tài sản của 

ng ời  hác là vi ph   pháp luật nh ng v n thực hiện hành vi ph   tội với lỗi 

cố    thể hiện   thức xe  th ờng pháp luật và bất chấp hậu quả. V  án có tính 

chất đồng ph   giản đ n; trong đó b  cáo T là ng ời chủ   u  kh i x ớng và 

cùng b  cáo C thực hiện hành vi ph   tội. Vì vậy  c n xử các b  cáo  ức hình 

ph t nghiêm, t  ng xứng với tính chất   ức độ của hành vi ph   tội  à các b  

cáo đã thực hiện; cách ly các b  cáo ra  hỏi xã hội  ột thời gian để có tác d ng 

giáo d c các b  cáo tr  thành công dân tốt  đồng thời nhằ  răn đe và ph ng 

ngừa chung trong xã hội.  

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệ  hình sự: Các b  cáo ph   tội 02 l n 

tr  lên; đ y là tình tiết tăng nặng đ ợc quy đ nh t i điể  g  hoản 1 Điều 52 Bộ 

luật Hình sự. 

[5] Tình tiết giả  nhẹ trách nhiệ  hình sự: B  cáo Tr  ng Quốc T và Bùi 
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S n C thành  h n  hai báo  ăn năn hối cải; đây là tình tiết giả  nhẹ đ ợc quy 

đ nh t i điể  s  hoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. B  cáo C tự nguyện bồi 

th ờng khắc ph c hậu quả; b  h i có đ n xin bãi n i cho b  cáo; đây là các tình 

tiết giả  nhẹ đ ợc quy đ nh t i các điể  b  hoản 1 và  hoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự.  

[6] Căn cứ vào tính chất   ức độ nguy hiể  cho xã hội của hành vi ph   

tội; nhân thân, tình tiết tăng nặng  tình tiết giả  nhẹ trách nhiệ  hình sự đối với 

các b  cáo  xét thấy  ức hình ph t  à đ i diện Viện Kiể  sát đề ngh  áp d ng 

đối với các b  cáo là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[7] Về trách nhiệ  d n sự: Không đặt ra xem xét giải quyết. 

[8] Về vật chứng của v  án và biện pháp t  pháp: Không có.  

[9] Về án phí: B  cáo phải ch u theo quy đ nh pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào Điều 135; khoản 2 Điều 136; Điều 260 và Điều 333 Bộ luật 

 ố t ng hình sự. Điể  a  hoản 1 Điều 23 Ngh  quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của UBTVQH quy đ nh về  ức thu   iễn  giả   thu  nộp  

quản l  và sử d ng án phí và lệ phí Tòa án: 

1. Tuyên bố các b  cáo Tr  ng Quốc T và Bùi S n C, ph   tội “Lừa đảo 

chiế  đo t tài sản”. 

2. Về hình ph t:  

2.1. Căn cứ vào  hoản 1 Điều 174; Điều 38  Điều 58; điể  s  hoản 1 

Điều 51 và điể  g  hoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Xử ph t b  cáo Tr  ng 

Quốc T 01 ( ột) nă  tù.  hời h n chấp hành hình ph t tù tính từ ngày 

04/6/2023. 

2.2. Căn cứ vào  hoản 1 Điều 174; Điều 38  Điều 58; điể  b, s  hoản 1  

 hoản 2 Điều 51 và điể  g  hoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Xử ph t b  cáo 

Bùi S n C 10 (  ời) tháng tù.  hời h n chấp hành hình ph t tù tính từ ngày 

04/6/2023. 

3. Về trách nhiệ  d n sự: Không đặt ra xem xét  giải quyết. 

4. Về án phí: Buộc các b  cáo Tr  ng Quốc T và Bùi S n C,  ỗi b  cáo 

phải ch u 200.000 đồng án phí hình sự s  th  . 

5. Các b  cáo có  ặt t i phiên t a đ ợc quyền  háng cáo Bản án trong 

thời h n 15 ngày,  ể từ ngày tuyên án. B  h i vắng  ặt t i phiên toà đ ợc quyền 

 háng cáo bản án trong thời h n 15 ngày   ể từ ngày nhận đ ợc bản án hoặc 

bản đ ợc niê  yết theo quy đ nh của pháp luật. 

 

Nơi nhận:                                                                     
- TAND tỉnh Bình D  ng; 

 M  HỘI ĐỒNG X   X  SƠ THẨM 
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- VKSND tỉnh Bình D  ng; 

- Công an tỉnh Bình D  ng; 

- VKSND thành phố Thủ D u Một; 

- Công an thành phố Thủ D u Một; 

- Chi c c THADS TP. Thủ D u Một; 

- S  T  Pháp tỉnh Bình D  ng; 
- Ng ời tham gia tố t ng; 

- L u HS  VP 

 

 

 

 

 

 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 
 

 

                     Nguyễn Duy Sinh 
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